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Vài nét về cơ sở hình thành 1 1 0 1 1,3 0 1 1,5 0 1 1,8 0 4 0 5,6

Hành trình phát triển 1 1 0 1 1,3 0 1 1,5 0 1 1,8 0 4 0 5,6

Thành tựu về tín ngưỡng, tôn giáo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Thành tựu về chữ viết, văn học 0 0 1 1,3 0 0 0 0 0 1 0 1,3

Thành tựu về kiến trúc, điêu khắc 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5

Mối quan hệ các nước Đông Nam Á 0 0 0 0 0 0 1 1,8 0 1 0 1,8

Liên hệ LSVN với Đông Nam Á 0 0 0 0 1 1,5 0 1 1,8 0 2 0 3,3

Điều kiện tự nhiên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dân cư - xã hội 0 0 0 0 0 0 1 1,8 0 1 0 1,8

Hình thành bộ máy nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đời sống vật chất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đời sống tinh thần 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên hệ thời hiện đại 0 0 0 0 0 0 1 1,8 0 1 0 1,8

Âm vang di sản nền văn minh 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 1 9

Điều kiện tự nhiên 0 0 0 0 1 1,8 0 0 0 1 0 1,8

Cơ sở kinh tế- xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hình thành bộ máy nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chữ viết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đời sống vật chất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đời sống tinh thần 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 1 7

Âm vang di sản nền văn minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 1 5 3 3,9 1 7 4 6,3 0 0 6 10,8 1 9 16 3 45
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10Tổng điểm 4 3 1 2
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Tình hình VN sau CMT8/1945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Giải quyết khó khăn về chính quyền 0 0 1 1,2 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Giải quyết nạn đói, nạn dốt, tài chính 0 0 1 1,2 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Giải quyết ngoại xâm nội phản 1 1 0 1 1,2 0 1 1,4 0 0 0 3 0 3,6

Vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn 0 0 0 0 1 1,4 0 1 1,5 0 2 0 2,9

Toàn quốc kháng chiến 1 1 0 1 1,2 0 0 0 1 1,5 0 3 0 3,7

Đường lối kháng chiến chống Pháp 0 0 1 1,2 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,7

Chiến dịch Việt Bắc 1947 1 1 0 1 1,2 0 1 1,4 0 0 0 3 0 3,6

Chiến dich Biên giới 1950 1 1 1 5 1 1,2 0 0 0 0 0 2 1 7,2

So sánh các chiến dịch trong k/c 0 0 0 0 1 1,4 0 0 0 1 0 1,4

Vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn cảnh lịch sử từ 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kế hoạch Đờlát Đờ Tatxinhi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Đại hội 2 của Đảng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phát triển hậu phương để k/c lâu dài 0 0 0 0 0 0 1 1,5 0 1 0 1,5

Vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn 0 0 1 1,2 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Hoàn cảnh lịch sử  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kế hoạch Nava và âm mưu của Pháp - Mĩ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954… 0 0 1 1,2 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,7

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1 1 0 1 1,2 0 0 0 1 1,5 0 3 0 3,7

Hiệp định Giơnevơ… 1 1 0 1 1,2 0 0 0 1 1,5 0 3 0 3,7

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử 0 0 1 1,2 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn 0 0 0 0 0 0 1 1,5 0 1 0 1,5

Tình hình VN sau HĐ Giơnevơ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhiệm vụ CMVN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PT hòa bình chống chế độ Mĩ - Diệm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại hội 3 của Đảng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phong trào Đồng Khởi 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 1 5 12 14,4 0 0 4 5,6 0 0 8 12 0 0 32 1 45
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PT thời Bắc thuộc 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 2,2

Khởi nghĩa Lam Sơn 1 1 0 1 1,2 0 0 0 1 1,5 0 3 0 3,7

PT Tây Sơn 1 1 0 1 1,2 0 0 0 1 1,5 0 3 0 3,7

Một số bài học lịch sử 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 2,2

Ý nghĩa và vận dụng LS 0 0 1 1,2 0 1 1,4 0 1 1,5 0 3 0 4,1

Bài học LS hiện nay 0 0 1 1,2 0 1 1,4 0 0 0 2 0 2,6

Bối cảnh lịch sử 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 2,2

Nội dung cuộc cải cách 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 2,2

Kết quả và ý nghĩa 0 0 1 1,2 0 1 1,4 0 1 1,5 0 3 0 4,1

Bài học LS hiện nay 0 0 1 1,2 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,7

Bối cảnh lịch sử 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 2,2

Nội dung cuộc cải cách 1 1 0 1 1,2 0 0 0 1 1,5 0 3 0 3,7

Kết quả và ý nghĩa 0 1 5 0 0 0 0 1 1,5 0 1 1 6,5

Bài học LS hiện nay 0 0 0 0 1 1,4 0 1 1,5 0 2 0 2,9

8 8 1 5 12 14,4 0 0 4 5,6 0 0 8 12 0 0 32 1 45
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